
PHỤ LỤC
SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ

111/2022/NĐ-CP HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH
CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC HỘI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2024

(Kèm theo Văn bản số           /UBND-NC ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng

TỔNG SỐ 255
I CẤP TỈNH 196
1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 12
2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 19

2.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 13
2.2 Trung tâm hội nghị tỉnh 6
3 Sở Nội vụ 6

3.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 4
3.2 Trung tâm lưu trữ lịch sử 2
4 Sở Ngoại vụ 2
5 Sở Công Thương 4

5.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 3
5.2 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1
6 Sở Tư pháp 4

6.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 3
6.2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 1
7 Sở Giao thông vận tải 2

Cơ quan, tổ chức hành chính 2
8 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 13

8.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 3
8.2 Bảo tàng tỉnh 3
8.3 Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh 2
8.4 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 1
8.5 Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT 2
8.6 Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành 2
9 Sở Khoa học và Công nghệ 2

9.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 2
10 Sở Y tế 22

10.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 3
10.2 Bệnh viện Phổi 2
10.3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 4
10.4 Trung tâm Truyền thông GDSK 1
10.5 Trung tâm Pháp y tỉnh Tuyên Quang 1
10.6 Bệnh viện đa khoa Khu vực Yên Hoa 1
10.7 Bệnh viện đa khoa khu vực ATK-Yên Sơn 1
10.8 Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên 2
10.9 Trung tâm Y tế huyện Na Hang 1
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10.10 Trung tâm Y tế  huyện Lâm Bình 2
10.11 Trung tâm Y tế  huyện Chiêm Hoá 2
10.12 Trung tâm Y tế  huyện Yên Sơn 1
10.13 Trung tâm Y tế huyện  Sơn Dương 1

11 Thanh tra tỉnh 3
12 Ban Dân tộc 3
13 Sở Tài chính 3
14 Sở Giáo dục và Đào tạo 29

14.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 3
14.2 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 26
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 4
17 Sở Xây dựng 1
18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26

18.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 22
18.2 Trung tâm nước sạch và vệ sinh Môi trường nông thôn 1
18.3 Trung tâm khuyến nông tỉnh 1
18.4 Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang 1
18.5 Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình 1
19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 5

19.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 1
19.2 Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em 2
19.3 Trung tâm Dịch vụ việc làm 1
19.4 Cơ sở cai nghiện ma túy 1
20 Sở Thông tin và Truyền thông 2
21 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 2
12 Trường Đại học Tân Trào 18
13 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - công nghệ Tuyên Quang 2
14 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang 2
15 Ban Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang 2
16 Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh TQ 3
17 Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh TQ 2
II CẤP HUYỆN 56
1 UBND huyện Lâm Bình 7

1.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 6
1.2 Cấp học Trung học cơ sở 1
2 UBND huyện Na Hang 11

2.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 5
2.2 Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao 1
2.3 Cấp học Trung học cơ sở 1
2.4 Cấp học mầm non 4
3 UBND huyện Chiêm Hóa 6

3.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 4
3.2 Trung tâm Văn hoá, truyền thông và TT 1
3.3 Cấp học Trung học cơ sở 1
4 UBND huyện Hàm Yên 6

Cơ quan, tổ chức hành chính 6
5 UBND huyện Yên Sơn 11

5.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 7

TT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
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5.2 Cấp học Trung học cơ sở 4
6 UBND huyện Sơn Dương 8

6.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 6
6.2 Trung tâm Văn hoá, truyền thông và TT 1
6.3 Cấp học Tiểu học 1
7 UBND TP Tuyên Quang 7

7.1 Cơ quan, tổ chức hành chính 6
7.2 Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao 1
III TỔ CHỨC HỘI CẤP TỈNH 3
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 1
2 Hội chữ thập đỏ tỉnh 1
3 Hội Nhà báo tỉnh 1

TT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
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